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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 Lê Thị Hiền Lê Thị Hiền 1 11/25/1980 2 068180006750 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

2 Phan Thị Ngọc Lan 3 4/15/1999 2 068199008121 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

3 Phan Thanh Bình 3 11/27/2005 1 068205012863 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

4 2 Trần Quang Trần Quang 1 3/6/1988 1 068088011101 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

5 Lê Thị Nguyệt 2 3/10/1989 2 052189002928 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

6 Trần Đức Khánh 3 1/4/2013 1 068213007408 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

7 3 Phan Vinh Quý Phan Vinh Quý 1 3/12/1968 1 051068013003 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

8 Nguyễn Thị Nguyệt 2 10/29/1966 2 042166006622 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

9 Phan Anh Tới 3 13/03/2003 1 075203019225 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C1 1 2

10 4 Phạm Thị Hiếu Phạm Thị Hiếu 1 1/1/1948 2 068148002900 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C2 1 2

11 Hàng Thị Diễm Trang 3 1/1/1976 2 068176004242 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông C2 1 2

12 5 Phan Thị Lan Phan Thị Lan 1 8/30/1962 2 068162003355 Lâm Đồng Đơn Dương Lạc Nghiệp 1 2

13 Nguyễn Thị Hiền 4 1/1/1934 2 068134002110 Lâm Đồng Đơn Dương Lạc Nghiệp 1 2

14 Phan Thị Hà 5 10/20/1979 2 042179010479 Lâm Đồng Đơn Dương Lạc Nghiệp 1 2

15 Nguyễn Thị Hằng 5 7/15/2000 2 068300004476 Lâm Đồng Đơn Dương Lạc Nghiệp 1 2

16 Phan Thị Phương 5 6/8/2006 2 068306012717 Lâm Đồng Đơn Dương Lạc Nghiệp 1 2

17 Nguyễn Ngọc Gia Hân 5 6/28/2017 2 068317002839 Lâm Đồng Đơn Dương Lạc Nghiệp 1 2

18 6 Ma Pơn Ma Pơn 1 1/1/1930 2 068130002111 Lâm Đồng Đơn Dương K'Lót 36 2

19 Ma Phi 3 1/1/1963 2 068163003142 Lâm Đồng Đơn Dương K'Lót 36 2

20 7 Ma Thương Ma Thương 1 11/30/1999 2 068189000764 Lâm Đồng Đơn Dương R'Lơm 36 2

21 Mang Xuôi 2 21/12/1997 1 056085000380 Lâm Đồng Đơn Dương R'Lơm 36 2
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22 Tou Neh Thảo Vi 3 8/7/2011 2 068307004690 Lâm Đồng Đơn Dương R'Lơm 36 2

23 Tou Neh Phong 3 5/10/2011 1 068211010078 Lâm Đồng Đơn Dương R'Lơm 36 2

24 Tou Neh Minh Phúc 3 12/18/2020 1 068220000819 Lâm Đồng Đơn Dương R'Lơm 36 2

25 8 Ya Chiến Ya Chiến 1 6/7/1982 1 068082001312 Lâm Đồng Đơn Dương Ma Đanh 36 2

26 Ya Thuận 3 1/9/2004 1 Lâm Đồng Đơn Dương Ma Đanh 36 2

27 Ya Hòa 3 7/2/2011 1 Lâm Đồng Đơn Dương Ma Đanh 36 2

28 Bơ Ju Lợi 3 18/3/2018 2 Lâm Đồng Đơn Dương Ma Đanh 36 2

29 9 Ma Lim Ma Lim 1 1/1/1963 2 068163002369 Lâm Đồng Đơn Dương Ma Đanh 36 2

30 K Jong Prong Dăm Thoại 3 4/14/2002 1 068202009886 Lâm Đồng Đơn Dương Ma Đanh 36 2

31 10 Ma Năm Ma Năm 1 1/1/1964 2 068164004505 Lâm Đồng Đơn Dương Hawai 36 2

32 Ma Cường 3 4/30/1993 2 068193007539 Lâm Đồng Đơn Dương Hawai 36 2

33 Ma Kiến 3 10/7/2002 2 068302006954 Lâm Đồng Đơn Dương Hawai 36 2

34 Kơ Jong Prong Hảo 5 9/2/2008 1 068208004228 Lâm Đồng Đơn Dương Hawai 36 2

35 Kơ Jong Prong Nai Thúy 5 5/2/2013 2 068313009715 Lâm Đồng Đơn Dương Hawai 36 2

36 Kơ Jong Prong Mai Quyên 5 15/01/2017 2 068317013615 Lâm Đồng Đơn Dương Hawai 36 2

37 11 Ma Phia Ma Phia 1 2/3/1940 2 068040002492 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

38 Ma Phâm 3 1/1/1978 2 068178004832 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

39 Ka Ma Uyên 5 5/5/2007 2 068307012347 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

40 12 Ma Đâu Ma Đâu 1 1/1/1961 2 068161004440 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

41 Ma Nhe 3 2/8/1993 2 068193002541 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

42 Ma Ka 3 7/15/2002 2 068302001764 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

43 13 Ya Điềm Ya Điềm 1 5/20/1995 1 068095006768 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

44 Ya Ngân 5 3/20/2005 1 068205012548 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

45 Ma Tuyết 5 7/28/2003 2 068303011319 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

46 Ma Sứ 5 7/28/2015 2 068315006347 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

47 Ma Siễm 5 7/28/2015 2 068315009145 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

48 Su Linh 5 12/4/2011 2 068311000562 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2

49 Ya Hảo 5 6/2/2014 1 068214000728 Lâm Đồng Đơn Dương Kambutte 16 2



50 14 Ka Jang Ka Jang 1 3/10/1964 2 068164005657 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

51 Kơ Să Ka Dậu 3 12/4/1995 2 068195008801 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

52 Ka Să Ka Jan 3 12/4/1997 2 068197012589 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

53 Kơ Să Đức Anh 5 11/1/2017 1 068217012109 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

54 Kơ Să Kim Ngân 5 3/4/2018 2 068318007792 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

55 Ka Să Ha Jal 5 7/9/2019 1 068219002821 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

56 15 Ma Xuân Ma Xuân 1 11/11/1984 2 068184004412 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

57 Tou Tiang Neh Vương 3 8/20/2003 2 068303004522 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

58 Tou Tiang Bin 3 1/25/2006 1 068206003882 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

59 Tou Tiang Na Un 3 2/11/2014 1 068314006662 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

60 16 Ka Sa Ka Nhi Ka Sa Ka Nhi 1 2/1/1974 2 068174003533 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

61 Đô Rô Pho 3 26/5/1999 1 068099008776 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

62 Ha Đô Xuất 3 4/30/2005 1 068205007662 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

63 Ka Să Na Bít 3 28/11/2001 2 068301005508 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

64 Na In 3 12/5/1996 2 068196001282 Lâm Đồng Đơn Dương Bockabang 16 2

65 17 Ka Bương Ka Bương 1 1/1/1944 2 056144001768 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

66 Nguyễn Thị Thùy Duyên 5 5/28/2016 2 068316011242 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

67 Ha Em 3 12/3/1985 1 068085006886 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

68 Cil Pam Ha Săk Ly 5 7/10/2009 1 068209002596 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

69 Mi Dia 3 10/10/1988 2 068188000889 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

70 Nguyễn Hoàng Nguyên 5 3/5/2021 1 068221001477 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

71 Cill Pam K' Bil 3 1/1/1973 2 068173005512 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

72 Nguyễn Tiến Dũng 5 8/30/2009 1 068209002170 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

73 Nguyễn Tiến Sỹ 5 8/19/2014 1 068214004606 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

74 Nguyễn Tiến Đạt 5 4/2/2018 1 068196000353 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

75 My Hoàng Huy 5 2024 1 068224009710 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

76 18 Ka Thủy Ka Thủy 1 1/1/1990 2 068190000717 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

77 Ka Thu Hằng 3 28/5/2010 2 068310005820 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2



78 Ka Hải Phúc 3 31/10/2012 1 068212012767 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

79 Drang Ka Nhung 3 20/7/2016 2 068316001460 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

80 Ka Hồng Thắm 3 14/3/2018 2 068318000472 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 2 16 2

81 19 Trần Thị Hưng Trần Thị Hưng 1 10/1/1937 2 042137001928 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 3 1 2

82 Nguyễn Thị Lâm 3 1/2/1968 2 042168008787 Lâm Đồng Đơn Dương Thôn 3 1 2

83 20 Ka Xuông Ka Xuông 1 2/8/1987 2 068187007922 Lâm Đồng Đơn Dương D'Ròn 16 2

84 Ka Lâm 2 6/15/1905 1 068093013756 Lâm Đồng Đơn Dương D'Ròn 16 2

85 Ka Hữu 3 2/22/2009 2 068309013062 Lâm Đồng Đơn Dương D'Ròn 16 2

86 Tou Prong Ka Ly Sam 3 2/26/2019 2 068319011177 Lâm Đồng Đơn Dương D'Ròn 16 2

87 Ka My Ram 3 3/5/2024 2 068324005527 Lâm Đồng Đơn Dương D'Ròn 16 2

88 Tou Prong Ka Nữ 3 5/21/2013 2 068313007591 Lâm Đồng Đơn Dương D'Ròn 16 2

89 21 Ka Suôn Ka Suôn 1 5/10/1969 2 068169004663 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

90 Ha M'Lang 2 16/12/1974 1 068074005146 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

91 Ha Huân 3 9/4/2012 1 068212015402 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

92 22 Ka Cương Ka Cương 1 12/1/1973 2 068173002710 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

93 Ha Khêm 2 5/4/1966 1 068066004231 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

94 Kon Sơ Su Phi 3 6/14/2013 2 068313008648 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

95 Kon Sơ Ju Tuấn 3 9/7/2004 1 068204011689 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

96 Kon Sơ Ju Thơ 3 8/4/2008 1 068208008007 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

97 Kon Sơ Kim Phụng 3 12/16/2000 1 068200005815 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

98 23 Ka Jinh Ka Jinh 1 10/10/1943 2 068143002199 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

99 Ha Ba 2 10/10/1930 1 068030001514 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

100 Ka Sick 3 7/4/1986 2 068186009052 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

101 Ha Sôn 3 1/1/1992 1 068092007033 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

102 Ka Să Ni Dũng 5 17/5/2011 1 068211012219 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

103 Ka Să Ha Ni Hùng 5 8/2/2013 1 068213010750 Lâm Đồng Đơn Dương Suối Thông A1 16 2

104 24 Ca Thị Pấy Ca Thị Pấy 1 25/10/1944 2 068144002037 Lâm Đồng Đơn Dương Suối thông A2 16 2

105 Ka Ly Da 3 3/7/1984 2 068184004372 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2



106 Kon Sơ Ha Năng 5 28/03/2006 2 068206007949 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

107 Kon Sơ K' Thủy 5 5/4/2010 2 068310005440 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

108  Ka Hương 5 10/3/2012 2 068312001883 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

109 25 Ma Tha Ma Tha 1 1/1/1966 2 068166005789 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

110 Ha Nga 3 1/1/1989 1 068089003859 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

111 Ha Ta 5 1/1/1960 1 056060002218 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

112 Ha Ba 5 1/1/1968 1 068068002940 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

113 Ka Thương 3 20/11/1997 2 068197011985 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

114 26 Ka Thị Ba Ka Thị Ba 1 2/10/1960 2 068160004599 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

115 Mi Luyên 3 11/13/2001 2 068301004539 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

116 Ha Tuyên 3 3/2/1998 1 068098008339 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

117 Mi Bé 5 6/6/2021 2 068321011768 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

118 Ha Gia Thân 5 10/2/2021 1 068225000522 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

119 27 Ka Jất Ka Jất 1 1/2/1988 2 068188004372 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

120 Ha Tương 2 13/8/1981 1 068081004689 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

121 Mi Tim 3 26/03/2011 1 068211003431 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

122 Ka Khim 3 21/4/2014 2 068314012768 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

123 Le Nin 3 28/02/2016 2 068316008039 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

124 Ma Rương 3 4/2/2018 2 068318008047 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

125 Ka Su Hin 3 12/31/2023 2 068323011102 Lâm Đồng Đơn Dương STA2 16 2

126 28 Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Văn Hạnh 1 15/05/1968 1 068068004142 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

127 Nguyễn Thị Luyện 2 4/2/1968 2 033168005404 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

128 Nguyễn Văn Thiện 3 1/11/1996 1 068096003052 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

129 Nguyễn Thị Hồng Thắm 3 28/06/1999 2 068199003686 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

130 Nguyễn Văn Thuận 3 30/06/2004 1 068204000425 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

131 29 Phạm Thị Thùy Duyên Phạm Thị Thùy Duyên 1 20/12/1985 2 068185001063 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

132 Phạm Minh Quân 3 18/07/2012 1 068212008158 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

133 Phạm Bảo Châu 3 24/02/2015 2 068315002633 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2



134 Phạm Ngọc Châu 3 24/02/2015 2 068315010089 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Hòa 1 2

135 30 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 1 15/05/1948 2 046148000427 Lâm Đồng Đơn Dương Thạnh Nghĩa 1 2

136 31 Ma Nik Ma Nik 1 1/1/1966 2 068166000452 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

137 Ya Gou 2 6/6/1965 1 068065002406 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

138 Ro Da Nai Yến 3 20/09/1991 2 068191002075 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

139 Ro Da Qui 3 19/05/1994 1 068094005714 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

140 Ro Da Nai Nguyệt 3 8/1/1996 2 068196001298 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

141 Ro Da Nai Loan 3 6/2/1998 2 068198000956 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

142 Ro Da Nai Khuôn 3 1/6/2011 2 068301001843 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

143 Rô Đa Tuyết Nhi 5 26/04/2018 2 068318012354 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

144 Ro Da Ka Ngọc 5 21/09/2013 2 068313003562 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

145 Ro Da Ya Khang 5 10/11/2015 1 068215007586 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

146 32 Cill Noét Cill Noét 1 1/1/1971 1 068071000385 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

147 Bơ Nah Ria Boui Thiện 3 23/07/2001 1 068201011519 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

148 Bơ Nah Ria Boui Cường 3 20/06/2004 1 068204004809 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

149 Bơ Nah Ria Boui Quang 3 20/12/2006 1 068206004216 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

150 Bơ Nah Ria Boui Dũng 3 1/5/2013 1 068213010532 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

151 Bơ Nah Ria Boui Hoàng 3 5/7/2015 1 068215009504 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

152 33 Ma Hiền Ma Hiền 1 19/11/1986 2 068186001016 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

153 Bon Khô Ma Mai 3 30/05/2005 2 068305008631 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

154 Bon Khô Ma Phượng 3 6/4/2008 2 068308006598 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 16 2

155 34 Phạm Văn Chương Phạm Văn Chương 1 10/7/1964 1 030064007599 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 1 2

156 Nguyễn Thị Yêu 2 9/2/1968 2 068168000532 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 1 2

157 Phạm Thị Thanh Thi 3 10/11/1999 2 068199000661 Lâm Đồng Đơn Dương M'Lọn 1 2

158 35 Nguyễn Thị Thúy Vân Nguyễn Thị Thúy Vân 1 16/01/1968 2 052168001566 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

159 Đặng Bé 2 14/10/1965 1 052065001301 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

160 Nguyễn Chí Thức 3 1/1/1991 1 068091000907 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

161 Nguyễn Thị Mỹ Anh 3 20/04/1997 2 068197010330 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2



162 Ngân Nguyễn Hải Hà 5 10/7/2014 2 068314003293 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

163 Nguyễn Huỳnh Tú Uyên 5 27/1/2015 2 068315012278 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

164 Ngân Nguyễn Hải Đăng 5 20/7/2021 1 068221011556 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

165 Ngân Đăng Quang 5 15/04/2020 1 068220006950 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

166 Ngân Thế Vinh 5 20/04/2018 1 68218003735 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 2 1 2

167 36 Trương Thị Kim Nguyệt Trương Thị Kim Nguyệt 1 1/3/1982 2 052182001727 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 5 1 2

168 Lê Hoàng Thị Tuyết Nhi 3 7/9/2010 2 068310011160 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 5 1 2

169 Lê Hoàng Thị Tuyết Như 3 25/10/2012 2 068312006845 Lâm Đồng Đơn Dương Nghĩa Lập 5 1 2


